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Số 
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lập
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Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty TNHH một 
thành viên Đại Hữu 

Nghị
3603331776

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/12/2015 Trần Trọng Nghĩa Giám đốc

Tổ 1, ấp An Viễng, 
Xã Bình An, Huyện 
Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai

0913.756431 
Vonhathonganhkt14cd1

@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00040111

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH  Cơ 

khí Xây dựng dịch vụ 
Thành Công

3603452890
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/03/2017 Phạm Đức Cổn Giám đốc

Số 314/25, đường 
Huỳnh Văn Lũy, KP. 

3, Phường Quang 
Vinh, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0908886286
phamduccon1980@gm

ail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00014995

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty Cổ phần 
Toàn Phát Thịnh

3600831001
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/07/2006
Đỗ Hoàng Huy 

Vinh
Giám đốc

238/53, Đường Phan 
Trung, KP.2, Phường 
Tân Tiến, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

02513.842660
toanphatthinh@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00029526

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4

Công ty TNHH Một 
thành viên tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Đại 
Hưng Thịnh

 3702146982 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
10/01/2013 Phạm Thắng

Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

C4, KP Bình Phước, 
Phường Bình Nhâm, 

Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương

02743797322 
thuyloithang@gmail.co

m

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00014017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH Liên 

Phát Thuận
3603595627

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/10/2018
Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số B8-18, KĐT 
DTA, Đường Nguyễn 

Văn Cừ, xã Phước 
An, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

0326328968  
La097870800@gmail.c

om

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00034080

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

ĐỢT 29-2021-08 TỔ CHỨC



6
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng DQC

3602713571
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

20/01/2012 Nguyễn Vũ Hà Giám đốc

Y10, Tổ 15, KP 5, 
Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0908326622 vuhadqc@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.

DON-00053254

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Phước 
Quốc Minh

3603611597
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

20/12/2018
Nguyễn Ngọc 

Kiều Oanh
Giám đốc

250/44 Khu phố 2, 
Phường Thống Nhất, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0908997597
quochuyacc2008@gmai

l.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00028378

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH một 
thành viên Kim Sơn 

Long
3602934690

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
04/10/2012

Trịnh Quang 
Long 

Giám đốc

Số 119, Khu Phố 
Long Đức 3, Phường 
Tam Phước, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0251.3937067                        
ctykimsonlong@gmail.

com   

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059743

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
163/QĐ-SXD ngày 10/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


